
TỔNG CỘNG

A NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ

I Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Kim 1

1
Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu
Trốc Vạc

8188531
980/QĐ-
UBND ngày
20/4/2026

  5,500   5,500   5,384   1,320   1,320   5,384   5,384   -  Không  Không

B
NGUỒN VỐN CẤP XÃ QUẢN LÝ
(Tổng vốn giao)

Biểu mẫu 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

STT Danh mục dự án
Mã dự án

(TABMIS)

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch vốn
được giao/kéo
dài năm 2026

 Dự kiến số
vốn giải ngân
đến hết ngày

30/6/2026

 Đơn vị tính: Triệu đồng

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó: vốn
NSTW, NST

 Dự kiến số
vốn giải ngân
đến hết ngày
31/12/2026

 Dự kiến số
vốn giải ngân
đến hết ngày
31/01/2027

 Số vốn còn lại
dự kiến không
giải ngân hết

 Ghi chú

 Sốn vốn đã
giải ngân đến
thời điểm báo

cáo

 Khó khăn, vướng
mắc và nguyên nhân

(nêu rõ khó khăn,
vướng mắc cụ thể tại
khâu nào, thuộc trách

nhiệm của đơn vị,
địa phương nào,..)

 Kiến nghị, đề xuất
phương án xử lý (nêu

rõ thẩm quyền, cơ
quan giải quyết, nội
dung cần giải quyết,

…)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /      /2026 của UBND xã Sơn Kim 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



A Nguồn ngân sách Trung ương

I Dự án rút kế hoạch vốn

1 Dự án…

2 Dự án…

2 Dự án bổ sung kế hoạch vốn

1 Dự án…

2 Dự án…

B Nguồn Ngân sách XDCB tập trung

Phân loại như mục A

C Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

Phân loại như mục A

D Nguồn vốn khác (nếu có)

Phân loại như mục A

Biêu mẫu 2: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

STT Danh mục dự án
Mã dự án

(TABMIS)

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn được giao năm 2026
 Số vốn còn lại
dự kiến đến hết

ngày
31/01/2027
không giải
ngân hết

 Đề xuất điều chỉnh kế hoạch
vốn năm 2026

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

 TMĐT

Số quyết định
giao vốn của
UBND tỉnh

 Kế hoạch vốn
được giao năm

2026

 Giải ngân đến
ngày

30/06/2026

 Dự kiến giải
ngân đến hết

ngày
31/01/2027

 Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

 Trong đó: vốn
NSTW, NST

 Điều chỉnh
giảm (-)

 Điều chỉnh
tăng (+)

 - Nguyên nhân không giải ngân hết đối
với dự án đề xuất điều chỉnh giảm;

- Nguyên nhân đề xuất bổ sung; và cam kết
giải ngân hết kế hoạch vốn đối với các dự

án đề xuất bổ sung kế hoạch vốn
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